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Số:          /KH-UBND 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc             
 

Cát Hải, ngày       tháng 9 năm 2025 

 

 

KẾ HOẠCH 

Phòng chống bão số 10 năm 2025 trên địa bàn Đặc khu Cát Hải 

 
Thực hiện Công điện số 09/CĐ-UBND ngày 26/9/2025 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Hải Phòng về việc chủ động phòng chống cơn bão số 10 năm 2025; 

Căn cứ Kế hoạch số 09/KH-UBND, ngày 17/7/2025 của Ủy ban nhân dân đặc khu 

Cát Hải về Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự đặc khu 

Cát Hải năm 2025; Quyết định số 1052/QĐ-UBND ngày 08/8/2025 của Ủy ban 

nhân dân đặc khu Cát Hải về thành lập Tổ công tác giúp việc cho Ban Chỉ huy 

Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự đặc khu Cát Hải; 

Công điện số 07/CĐ-UBND ngày 27/9/2025 của Ủy ban nhân dân đặc khu Cát 

Hải về việc chủ động phòng, chống cơn bão số 10; Ủy ban nhân dân đặc khu Cát 

Hải xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng chống bão số 10 trên 

địa bàn như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai, ứng phó kịp thời đối 

với bão số 10 giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do bão gây ra. 

- Bảo vệ nhà cửa, kho tàng, nhà xưởng, trụ sở cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo 

dục, y tế, hệ thống đê điều, hồ đập, công trình cơ sở hạ tầng, hoạt động sản xuất 

kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản trên biển, ven biển 

- Bảo đảm an toàn đối với tàu thuyền hoạt động trên biển, ven biển (bao gồm 

cả phương tiện hoạt động khai thác, đánh bắt thủy hải sản, tàu vận tải, tàu du 

lịch,…), các hoạt động trên biển, trên đảo, ven biển;  

- Tăng cường thông tin, tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn các biện pháp 

phòng, chống ứng phó với bão số 10 kịp thời đến các tổ chức, cá nhân để nâng cao 

nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, phát huy ý thức 

tự giác, chủ động phòng chống thiên tai của toàn dân. 

2. Yêu cầu 

- Tổ chức phương án, sẵn sàng tổ chức sơ tán, di dời dân cư để đảm bảo an 

toàn trước khi bão đổ bộ; 

- Giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra, khôi phục nhanh đời sống, sản xuất và 

an ninh trật tự sau thiên tai. 

- Huy động tổng lực các lực lượng tại chỗ theo phương châm “4 tại chỗ” (chỉ 

huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ). 



2 

 

II. NỘI DUNG 

1. Nhiệm vụ trước bão 

1. 1 Công tác chỉ đạo, điều hành 

- Kích hoạt hoạt động 2 tổ công tác tại Trụ sở HNĐN và UBND đặc khu Cát 

Hải (tổ 1), Trụ sở Văn phòng 2 HĐND và UBND đặc khu Cát Hải (Tổ 8 - Thôn 

Đôn lương đặc khu Cát Hải) tổ chức trực ban, thực hiện nhiệm vụ từ 15 giờ ngày 

28/9/2025; 9 tổ công tác ( Tổ 2 , 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11) sẵn sàng hoạt động khi có 

chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban nhân dân đặc khu, Ban Chỉ huy PCTT, TKCN và 

PTDS đặc khu (có danh sách kèm theo). 

- Phân công trực ban 24/24; cập nhật, thông tin diễn biến bão từ Trung tâm 

Dự báo KTTV và Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng 

thủ dân sự đặc khu Cát Hải 

- Tổ chức rà soát, thông tin kịp thời đến các hộ dân có nhà ở thiếu an toàn 

và các hộ dân có nhà ở trong diện phải di dời khần cấp để chủ động phòng tránh, 

ứng phó; chủ động triển khai phương án sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm (đặc biệt 

là những đối tượng dễ bị tổn thương);  

1.2. Công tác thông tin, tuyên truyền 

- Thông báo khẩn cấp trên hệ thống loa truyền thanh, mạng xã hội, và các 

phương thức khác đến nhân dân nắm được tình hình, diễn biến cơn bão. 

- Yêu cầu tàu thuyền, lồng bè, chòi canh hải sản khẩn trương vào nơi trú 

tránh an toàn. 

1.3. Công tác di dời và đảm bảo an toàn dân cư 

- Thực hiện phương án sơ tán người dân tại khu vực xung yếu (vùng ven 

biển, lồng bè, chòi cánh và các nhà xung yếu). 

- Bố trí địa điểm sơ tán an toàn (trường học, nhà văn hóa, công sở). tổ chức 

dọn dẹp, vệ sinh các trường học, nhà văn hóa, các địa điểm sơ tán nhân dân.  

- Đảm bảo hậu cần: nước uống, lương thực, thuốc và một số nhu yếu phẩm. 

máy phát điện dự phòng để đảm bảo công tác phòng chống bão. 

1.4. Công tác chuẩn bị lực lượng, phương tiện 

- Kiểm tra phương tiện cứu hộ: ca nô, xuồng, áo phao 

- Bố trí lực lượng y tế, công an, quân sự, dân quân thường trực đảm bảo 

cho công tác phòng chống bão. 

- Vận động nhân dân Cắt tỉa cây xanh, gia cố công trình, chằng chống nhà 

cửa, kho tàng, trường học, cơ sở hạ tầng, công trình trên cao, biển hiệu quảng 

cáo...để đảm bảo an toàn khi bão đổ bộ; 

- Đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, tăng cường công tác tuần tra, ngăn 

chặn các đối tượng lợi dụng bão gây rối, trộm cắp. 

1.5. Đảm bảo an ninh trật tự 

- Tăng cường tuần tra, ngăn chặn các đối tượng lợi dụng trong thời gian có 

bão gây rối, trộm cắp. 



3 

 

- Bố trí lực lượng đảm bảo an ninh, an toàn tại các điểm sơ tán dân. 

2. Nhiệm vụ trong bão 

2.1. Chỉ huy, thông tin liên lạc: Tổ công tác trực chỉ huy 100%, duy trì 

thông tin liên tục với các thôn trên  địa bàn; không để người dân ra đường, ra biển 

trong khi bão đổ bộ. 

2.2 Bảo đảm an toàn người và tài sản:  Kiểm soát nghiêm cấm người trên 

tàu, thuyền, lồng bè khi gió mạnh; tổ chức ứng trực tại các điểm xung yếu (đê, kè, 

cống, cầu cảng). 

2.3. Lực lượng ứng cứu: Bố trí sẵn sàng đội cứu hộ tại nơi sơ tán, trạm y 

tế, khu dân cư tập trung, và các địa điểm đã được xác định trước thời điểm bão đổ 

bộ. Xử lý nhanh sự cố nhỏ (ngập cục bộ, sạt lở, cháy nổ, đổ cây). 

3. Nhiệm vụ sau bão 

3.1. Công tác kiểm tra, đánh giá thiệt hại: Khẩn trương khảo sát hiện 

trường, lập báo cáo sơ bộ; Ưu tiên kiểm tra hệ thống điện, nước, thông tin, giao 

thông. 

3.2. Công tác cứu nạn, cứu trợ: Tìm kiếm, cứu hộ người bị nạn, hỗ trợ sơ 

cứu, cứu chữa người bị thương (nếu có); cung cấp lương thực, nước sạch, chỗ ở 

tạm thời cho hộ dân bị ảnh hưởng bởi bão 

3.3. Khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất: Kiểm tra, đánh giá sự an toàn 

của nhà cửa khu vực dân cư và phải đảm bảo an toàn cho người dân khi trở về nơi 

sinh sống; huy động lực lượng dọn dẹp cây đổ, rác, bùn đất (nếu có); kiểm tra hệ 

thống điện, nước, thông tin liên lạc, giao thông, kịp thời báo cáo về BCH PCTT, 

TKCN và PTDS để khắc phục. Hỗ trợ ngư dân, hộ nuôi trồng thủy sản khôi phục 

sản xuất. 

3.4. Đảm bảo an ninh - trật tự: Tăng cường tuần tra ban đêm, giữ gìn an 

ninh địa bàn; Kiểm soát giá cả, ngăn tình trạng đầu cơ, găm hàng. 

3.5. Rút kinh nghiệm và báo cáo 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Lực lượng thuộc Công an đặc khu Cát Hải 

- Chủ trì điều hành hoạt động của các tổ công tác, chịu trách nhiệm trước 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu về hoạt động của Tổ công tác; 

- Chỉ đạo lực lượng an ninh cơ sở phối hợp với các Tổ công tác giúp việc 

cho Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự 

đặc khu Cát Hải thực hiện các nhiệm vụ trước, trong và sau bão.  

- Chủ trì, kiểm tra, rà soát, lập danh sách các hộ dân xung yếu (nhà cũ, 

xuống cấp, các nhà có nguy cơ ngập úng do mưa lớn, thủy triều dâng, các hộ dân 

sinh sống gần các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, đá), chủ động phương án sắp 

xếp sơ tán nhân dân về các vị trí an toàn. 

2. Lực lượng thuộc Phòng Kinh tế: (1) Đảm bảo hậu cần, nhu yếu phẩm 

cho nhân dân tại các địa điểm sơ tan, tránh trú bão; (2) Bố trí phương tiện, vật tư, 
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trang thiết bị cho các tình huống ứng cứu khẩn cấp hộ đê, tìm kiếm cứu nạn trên đất 

liền, trên biển và tại các khu neo đậu tránh trú bão, các khu nuôi trồng thủy sản; đảm 

bảo giao thông trên địa bàn. 

2. Lực lượng thuộc Phòng Văn hóa - Xã hội: (1) Kiểm tra các cơ sở vật 

chất, địa điểm chuẩn bị cho nhân dân tránh trú bão  an toàn; đảm bảo vệ sinh; trang 

bị thuốc, dụng cụ sơ cứu, đảm bảo an toàn cho người dân. (2) Phối hợp với các lực 

lượng quản lý, kiểm đếm số lượng người dân tại các khu vụ tránh trú bão. 

3. Các lực lượng khác thuộc Tổ công tác 

- Tăng cường vận động, nhắc nhở người dân tổ chức chằng chống nhà cửa, 

khơi thông hệ thống các cống thoát nước, phòng chống ngập lụt, sạt lở trong các 

khu dân cư, tuyệt đối không được ra đường trong thời gian bão đổ bộ. Tuyên 

truyền đến nhân dân đảm bảo an toàn các công trình đang xây dựng. 

- Trực sẵn sàng chiến đấu, cơ động ứng cứu. Hỗ trợ cứu hộ cứu nạn, giữ an 

toàn đê kè, hồ chứa; tổ chức hỗ trợ hậu cần cho nơi tránh trú bão; động viên, chăm 

sóc trẻ em, người yếu thế 

- Phối hợp tà soát các điểm xung yếu, có nguy cơ mất an toàn, vị trí đê, 

cống, nhà ở xung yếu, đề xuất các biện pháp xử lý phù hợp, kịp thời. 

- Phối hợp với các lực lượng trong công tác di chuyển nhân dân đến nơi 

tránh trú bão an toàn. 

- Tổ chức kiểm tra, rà soát và xây dựng phương án bảo vệ hệ thống lưới điện 

trên địa bàn đặc khu; đồng thời căn cứ tình hình thực tế đảm bảo cung cấp điện ổn 

định phục vụ Nhân dân 

Trên đây là Kế hoạch Ủy ban nhân dân đặc khu Cát Hải về phòng chống bão 

số 10, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, trưởng các thôn, thành viên Tổ công tác khẩn 

trương thực hiện nhiệm vụ. 

Nơi nhận:  

- Thường trực Đảng ủy Đặc khu;  

- Thường trực HĐND Đặc khu;  

- CT và các PCT UBND Đặc khu;  

- TV BCH PCTT,TKCN&PTDS Đặc khu;  

- Trưởng các Thôn trên địa bàn Đặc khu;  

- C, PCVP HĐND và UBND Đặc khu;  

- Lưu: VT, KT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Trung Cường 



DANH SÁCH 

Lực lượng, địa điểm trực và vị trí di dân phòng chống thiên tai, TKCN & PTDS đặc khu Cát Hải 

 

Stt Địa điểm 

trực 

Vị trí di 

dân 

Lực lượng Địa bàn phụ 

trách 

Tổ 

01 

Phòng Kinh 

tế  

(Trụ sở Ủy 

ban nhân 

dân đặc khu 

Cát Hải) 

Trường 

Mầm non 

Sơn Ca 

(Tiếp giáp 

Trung tâm 

hành chính 

công) 

1. Công an đặc khu Cát Hải, tổ trưởng, bố trí:  
- Đồng chí Thượng tá Phạm Anh Tuấn Trưởng Công an đặc khu Chỉ đạo chung 

(Điện thoại 0976.806.879) 

- 52 đồng chí Công an 

2. Phòng Kinh tế:  

-Đ/c Phạm Văn Hợp – Trưởng Phòng 

(Điện thoại: 0979.680.999) 

-Đ/c Lưu Quốc Hiệu – Chuyên viên 

(Điện thoại: 0985.600.423) 

- Đ/c Nguyễn Văn Tuân – Chuyên viên  

(Điện thoại: 0904.346.363) 

3. Phòng Văn hóa - Xã hội: 02 đ/c; 

- Đ/c Nguyễn Trình Anh - Chuyên viên 

(Điện thoại: 0349.939.139) 

4. Đồn Biên Phòng Cát Bà: 05 đ/c. 

5. Các đc: Bí thư chi bộ; Trưởng thôn và Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn: 52 đc. 

 

- Thôn 1 Cát 

Bà đến Thôn 

18 Cát Bà 

đặc khu Cát 

Hải, thành 

phố Hải 

Phòng. 

- Thôn Hùng 

Sơn đặc khu 

Cát Hải, 

thành phố Hải 

Phòng. 

Tổ 

02 

Trụ sở BCH 

Quân sự 

Đặc khu 

Cát Hải 

(Thôn Bến 

đặc khu Cát 

Hải) 

Trường 

Mầm non  

Trân Châu 

(Thôn 

Bến) 

1. Công an đặc khu Cát Hải, tổ trưởng, bố trí:  

Đ/c Toàn, đ/c Khánh (Tổ PCTP); đ/c Nguyễn Anh Đức, đ/c Đỗ Duy Thành (Tổ CSKV); đ/c Tiến 

(Tổ AN ninh); đ/c Tâm (Tổ CSTT) 

- Đồng chí Nguyễn Vũ Toàn, làm tổ trưởng, chịu trách nhiệm phân công lực lượng thực hiện. 

SĐT: 0971716768 
2. Phòng Kinh tế: 

- Đ/c Vũ Thanh Tuấn – Chuyên viên; 

(Điện thoại: 0985.324.312) 

- Đ/c Đoàn Lê Mai – Chuyên viên 

(Điện thoại: 0382.188.881) 

3. Phòng Văn hóa - Xã hội: 02 đ/c; 

- Đ/c Hoàng Xuân Thủy – Chuyên viên 

Các thôn: 

Liên Minh, 

Minh Châu, 

Liên Hòa, 

Phú Cường, 

Hải Sơn, 

Thôn Bến 

đặc khu Cát 

Hải, thành 

phố Hải 

Phòng. 
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Stt Địa điểm 

trực 

Vị trí di 

dân 

Lực lượng Địa bàn phụ 

trách 

(Điện thoại: 0982.139.689) 

4. Đồn Biên Phòng Cát Bà: 03 đ/c. 

5. Các đc: Bí thư chi bộ; Trưởng thôn và Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn: 18 đc. 

Tổ 

03 

Trụ sở 

Công an 

đặc khu Cát 

Hải  

(Thôn 1 

Việt Hải) 

Trường 

Tiểu học 

Nguyễn 

Văn Trỗi 

cơ sở 3 - 

Việt Hải 

(Thôn 1 

Việt Hải) 

1. Công an đặc khu Cát Hải, tổ trưởng, bố trí: 05 đ/c. 

   Đ/c Sỹ Toàn, đ/c Đại (Tổ CSTT); Đ/c Trung (Tổ CSKV); Đ/c Tuấn Anh (Tổ PCTP); Đ/c Phương 

(Tổ An ninh) 

* Lực lượng ANTT: 05 đ/c 

* Giao đồng chí Đoàn Minh Đại, làm tổ trưởng, chịu trách nhiệm phân công lực lượng thực hiện. 

SĐT 0978367110 

2. Phòng Kinh tế:  

-Đ/c Đinh Văn Tú – Chuyên viên. 

(Điện thoại: 0989.403.349) 

3. Phòng Văn hóa - Xã hội:  

4. Đồn Biên Phòng Cát Bà: 03 đ/c. 

5. Các đc: Bí thư chi bộ; Trưởng thôn và Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn: 06 đc. 

Các thôn: 

Thôn 1, Thôn 

2 Việt Hải 

đặc khu Cát 

Hải, thành 

phố Hải 

Phòng. 

Tổ 

04 

Trụ sở 

Công an 

đặc khu Cát 

Hải  

(Thôn 1 

Hiền Hào) 

Trường 

Mầm non 

Hiền Hào 

( Thôn 2 

Hiền Hào) 

1. Công an đặc khu Cát Hải, tổ trưởng, bố trí: 02 đ/c. 

Đ/c Vĩnh (Tổ CSKV), đ/c Tùng (Tổ PCTP). 

 * Lực lượng ANTT: 06 đ/c 

 * Giao đồng chí Phan Đức Vĩnh, làm tổ trưởng, chịu trách nhiệm phân công lực lượng thực hiện. 

SĐT 0936808055 

2. Phòng Kinh tế:  

- Đ/c Hà An Khánh – Chuyên viên 

(Điện thoại: 0982.682.484) 

- Đoàn Hải Linh – Chuyên viên 

(Điện thoại: 0974.178.691) 

3. Phòng Văn hóa - Xã hội:  

- Đ/c Nguyễn Thị Hồng Dự - Chuyên viên 

(Điện thoại: 0989.413.852) 

4. Biên Phòng Cát Bà: 02 đ/c 

5. Các đc: Bí thư chi bộ; Trưởng thôn và Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn: 06 đc. 

Các thôn: 

Thôn 1, Thôn 

2 Hiền Hào 

đặc khu Cát 

Hải, thành 

phố Hải 

Phòng. 



7 

 

Stt Địa điểm 

trực 

Vị trí di 

dân 

Lực lượng Địa bàn phụ 

trách 

 

 

 

 

 

Tổ 

05 

 

 

Trụ sở 

Công an 

đặc khu Cát 

Hải 

 (Thôn 2 

Xuân Đám) 

 

 

Trường 

Mầm non  

Xuân Đám 

(Thôn 2 

Xuân 

Đám) 

1. Công an đặc khu Cát Hải, tổ trưởng, bố trí: 

Đ/c Khuê (Tổ CSTT); đ/c Trường (Tổ CSKV); Đ/c Hoàng (Tổ PCTP); Đ/c Cương (Tổ An ninh) 

* Lực lượng ANTT: 12 đ/c 

 * Giao đồng chí Phạm Minh Khuê, làm tổ trưởng, chịu trách nhiệm phân công lực lượng thực hiện. 

SĐT 0982568599 
2. Phòng Kinh tế:  

Đ/c Đoàn Mạnh Tĩnh – Chuyên viên; 

(Điện thoại: 0984.825.625) 

3. Phòng Văn hóa - Xã hội:  

Đ/c Hoàng Quốc Chính – Chuyên viên 

(Điện thoại: 0947.852.356) 

4. Biên Phòng Cát Bà: 02 đ/c 

5. Các đc: Bí thư chi bộ; Trưởng thôn và Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn: 06 đc. 

 

 

Các thôn: 

Thôn 1, Thôn 

2, Thôn 3, 

Thôn 4 Xuân 

Đám đặc khu 

Cát Hải, 

thành phố 

Hải Phòng. 

 

 

 

 

Tổ 

06 
 

Nhà Văn 

hóa Thôn 

Ngoài Phù 

Long đặc  

khu Cát Hải 

 

Trường 

Mầm non 

Phù Long 

(Thôn 

ngoài Phù 

Long) 

1. Công anh đặc khu, tổ trưởng, bố trí:  

Đ/c Thực, đ/c Phương, đ/c Hoàng (Tổ CSTT); Đ/c Thắng, đ/c Vinh (Tổ CSKV); Đ/c Phương, đ/c 

Nam (Tổ PCTP); Đ/c Duy (Tổ An ninh) 

  *Lực lượng ANTT: 12 đ/c 

  * Giao đồng chí Nguyễn Quốc Thực, làm tổ trưởng, chịu trách nhiệm phân công lực lượng thực 

hiện. SĐT 0943260591 

2. Phòng Kinh tế:  

-Đ/c Vũ Thị Kim Oanh – Chuyên viên 

(Điện thoại: 0378117846) 

-Đ/c Hà Thanh Hoàn – Chuyên viên 

(Điện thoại: 0976.537.986) 

3. Phòng Văn hóa - Xã hội:  

-Đ/c Hà My – Chuyên viên 

(Điện thoại: 0977.649.848) 

4. Đồn Biên Phòng Cát Hải: 02 đ/c 

5. Các đc: Bí thư chi bộ; Trưởng thôn và Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn: 12 đc. 

Các thôn: 

Thôn Bắc, 

Thôn Nam, 

Thôn Ngoài, 

Thôn Ao Cối 

Phù Long đặc 

khu Cát Hải, 

thành phố 

Hải Phòng. 
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Stt Địa điểm 

trực 

Vị trí di 

dân 

Lực lượng Địa bàn phụ 

trách 

 

 

 

 

 

 

Tổ 

07 

 

 

Trụ sở 

Công an 

đặc khu Cát 

Hải  

(Thôn 2 Gia 

Luận) 

 

 

Trường 

Tiểu & 

THCS  

Gia Luận 

(Thôn 2 

Gia Luận) 

1. Công anh đặc khu, tổ trưởng, bố trí:  

Đ/c Huy Minh (Tổ CSTT); Đ/c Lê Hải Dũng (Tổ CSKV);  Đ/c Hiếu (Tổ PCTP);  Đ/c Hiệp (Tổ An 

ninh) 

  * Lực lượng ANTT: 06 đ/c 

  * Giao đồng chí Phạm Quang Hiếu, làm tổ trưởng, chịu trách nhiệm phân công lực lượng thực 

hiện. SĐT 0974788569 

2. Phòng Kinh tế:  

- Đ/c Trần Quang Vinh – Chuyên viên 

(Điện thoại: 0388.040.597) 

3. Phòng Văn hóa - Xã hội:  

Đ/c Nguyễn Văn Đỉnh – Chuyên viên 

(Điện thoại: 0989.822.099) 

4. Đồn Biên Phòng Cát Bà: 03 đ/c 

5. Các đc: Bí thư chi bộ; Trưởng thôn và Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn: 06 đc. 

 

Các thôn: 

Thôn 1, Thôn 

2, Gia Luận 

đặc khu Cát 

Hải, thành 

phố Hải 

Phòng. 

 

 

 

 

Tổ 

08 

Trụ sở Văn 

phòng 2 

HĐND&U

BND đặc 

khu Cát Hải  

(Thôn Đôn 

lương 

 đặc khu 

Cát Hải) 

Trường 

Mầm non  

Thị trấn 

Cát Hải  

(Thôn Đôn 

Lương) 

1. Công an đặc khu Cát Hải, tổ trưởng, bố trí:  

- Đ/c Thắng (Tổ Tổng hợp); Đ/c Nam, đ/c Trung Anh (Tổ CSTT); Đ/c Nhã, đ/c Khánh, đ/c Tuấn, 

đ/c Phạm Toàn (Tổ CSKV); Đ/c Nguyễn Văn Mạnh, đ/c Phạm Đức Trung, đ/c Nguyễn Đức Duy 

(Tổ PCTP); Đ/c Nguyễn Tiến Dũng, đ/c Khánh (Tổ An ninh). 

   * Lực lượng ANTT thôn Trung Lâm (xã Văn Phong) và thị trấn Cát Hải cũ: 21 đ/c 
   * Giao đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng, làm tổ trưởng, chịu trách nhiệm phân công lực lượng thực 

hiện. SĐT 0981720234 

2. Phòng Kinh tế: 

Đ/c Nguyễn Bá Thành – Chuyên viên 

(Điện thoại: 0988.919.480) 

3. Phòng Văn hóa - Xã hội: 

- Đ/c Nguyễn Tiến Dũng – Chuyên viên 

(Điện thoại: 0966.612.567) 

4. Đồn Biên Phòng Cát Hải: 05 đ/c. 

5. Các đc: Bí thư chi bộ; Trưởng thôn và Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn: 18 đc. 

 

Các thôn: 

Thôn Hải 

Lộc; Thôn 

Thôn Tiến 

Lộc; Thôn 

Hòa Hy; 

Thôn Đôn 

Lương; Thôn 

Lục Độ; 

Thôn Lương 

Năng đặc khu 

Cát Hải, 

thành phố 

Hải Phòng. 

 



9 

 

Stt Địa điểm 

trực 

Vị trí di 

dân 

Lực lượng Địa bàn phụ 

trách 

 

 

 

 

Tổ 

09 

 

Trụ sở 

Công an 

đặc khu Cát 

Hải cơ sở 2 

(Khu Tái 

định cư Cát 

Hải) 

 

Trường 

Mầm Sao 

Mai Nghĩa 

Lộ 

(Thôn 

Minh 

Hồng) 

 

1. Công an đặc khu Cát Hải, tổ trưởng, bố trí: 

 - đ/c Nguyễn Khắc Trung, đ/c Bùi Đức Duy, đ/c Trần Đức Trung Hiếu, đ/c Tô Thị Liên, đ/c Nguyễn 

Thị Nhàn (Tổ Tổng hợp) đ/c Hoàng Văn Đức (Tổ CSTT), đ/c Nguyễn Mai Phương, đ/c Bùi Mạnh 

Tùng (Tổ CSKV), đ/c Vũ Tiến Dũng, đ/c Nguyễn Quang Huy (Tổ An ninh) 

* Giao đồng chí Bùi Mạnh Tùng, làm tổ trưởng, chịu trách nhiệm phân công lực lượng thực hiện. 

SĐT 0911241083 

2. Phòng Kinh tế:  

Đ/c Đỗ Đức Trung – Chuyên viên 

(Điện thoại: 0384.074.712) 

3. Phòng Văn hóa - Xã hội:  

Đ/c Nguyễn Thị Thu Huyền – Chuyên viên 

(Điện thoại: 0967.412.958) 

4. Đồn Biên Phòng Cát Hải: 05 đ/c 

5. Các đc: Bí thư chi bộ; Trưởng thôn và Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn: 22 đc. 

 

Các thôn: 

Thôn Minh 

Tân; Minh 

Hồng; Ninh 

Tiếp; Thôn 

Đoàn; Thôn 

Trung; Thôn 

Chấn đặc khu 

Cát Hải, 

thành phố 

Hải Phòng. 

 

 

 

 

 

 

Tổ 

10 

 

 

Trụ sở Ban 

Quản lý dự 

án cơ sở 2 

(Thôn 

Phong 

Niên) 

 

- Trường 

Mầm non 

Văn Phong 

(Thôn 

Phòng 

Niên) 

- Trường 

THPT Cát 

Hải (Thôn 

Phong 

Niên) 

1. Công an đặc khu Cát Hải, tổ trưởng, bố trí:  

- Đ/c Tuấn (Tổ CSTT); đ/c Thái(Tổ CSKV); đ/c Phạm Duy Quang, Việt Anh (Tổ PCTP) 

   * Lực lượng ANTT thôn Phong Niên, Thôn Văn Chấn: 06 đ/c 
   * Giao đồng chí Lê Anh Tuấn, làm tổ trưởng, chịu trách nhiệm phân công lực lượng thực hiện. 

SĐT 0982202474 

2. Phòng Kinh tế:  

Đ/c Nguyễn Quang Doanh - Chuyên viên 

(Điện thoại: 0815.809.990) 

3. Phòng Văn hóa - Xã hội:  

Đ/c Đoàn Thị Phương Thu – Chuyên viên 

(Điện thoại: 0962.006.913) 

4. Đồn Biên Phòng Cát Bà: 02 đ/c 

5. Các đc: Bí thư chi bộ; Trưởng thôn và Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn: 09 đc. 

 

 

 

Các thôn: 

Thôn Phong 

Niên; Thôn 

Chấn; Thôn 

Trung Lâm 

đặc khu Cát 

Hải, thành 

phố Hải 

Phòng. 



10 

 

Stt Địa điểm 

trực 

Vị trí di 

dân 

Lực lượng Địa bàn phụ 

trách 

 

 

 

 

Tổ 

11 

Trường 

Tiểu học và 

Trung học 

cơ sở 

Hoàng 

Châu đặc 

khu Cát Hải 

 

Trường 

Tiểu học 

và Trung 

học cơ sở 

Hoàng 

Châu 

(Thôn 

Đình) 

 

1. Công an đặc khu Cát Hải, tổ trưởng, bố trí:  

- Đ/c Hà, đ/c Cao (Tổ CSKV); đ/c Khải, đ/c Dương (Tổ PCTP); đ/c Dũng (Tổ AN ninh). 

 * Lực lượng ANTT: 12 đ/c ( 04 thôn xã Hoàng Châu cũ) 
  * Giao đồng chí Phạm Thị Thúy Hà, làm tổ trưởng, chịu trách nhiệm phân công lực lượng thực 

hiện. SĐT 0918569255 

2. Phòng Kinh tế:  

Đ/c Trần Anh Dũng - Chuyên viên 

(Điện thoại: 0975.092.509) 

3. Phòng Văn hóa - Xã hội:  

Đ/c Lương Hồng Chung - Chuyên viên 

(Điện thoại: 0967.677.636) 

4. Đồn Biên Phòng Cát Hải: 03 đ/c 

5. Các đc: Bí thư chi bộ; Trưởng thôn và Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn: 12 đc. 

Các thôn: 

Thôn Trên, 

Thôn Đình, 

Thôn Giữa; 

Thôn Dưới 

đặc khu Cát 

Hải, thành 

phố Hải 

Phòng. 
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